
PHỤ LỤC I 

Danh mục thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử 

đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ  
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNV ngày        tháng     năm 2026 của Bộ Nội vụ) 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

1 1.005127 

Cấp giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải 

quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, kể cả 

đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở các nước 

Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 01/01/2007 

Quản lý lao 

động ngoài nước 

Cục Quản lý lao động 

ngoài nước 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.010816 
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
Người có công 

Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

2 1.010806 
Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh 
Người có công Sở Nội vụ 

3 1.01081 
Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không 

thuộc quân đội, công an 
Người có công 

Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

4 1.010833 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã 



2 

 

5 1.010802 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy 

chồng hoặc vợ khác 
Người có công 

Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

6 1.010826 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Nội vụ 

7 2.002342 

Giải quyết chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề 

nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các 

nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

Viêc làm 
Cơ quan Bảo hiểm xã hội 

(cấp tỉnh) 

8 1.014748 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm 
Sở Nội vụ tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

9 1.014747 Giải quyết hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề Việc làm 
Sở Nội vụ tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

10 1.014754 
Giải quyết hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 

lao động 

Việc làm 
Sở Nội vụ tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 2.002028 Đăng ký hợp đồng trực tiếp giao kết 
Quản lý lao 

động ngoài nước 

Cục Quản lý lao động 

ngoài nước 
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